
TT SBD NGÀY SINH
GIỚI 

TÍNH
NƠI SINH MSSV GHI CHÚ

1 TA01 Đinh Quốc Anh 20/07/1996 Nam Bình Thuận 1451010001

2 TA02 Cao Đình Minh Đạt 30/10/1996 Nam Bình Thuận 1451010004

3 TA03 Trần Thị Hà 00/00/1996 Nữ Bình Thuận 1454020047

4 TA04 Hoàng Thị Hà 07/08/1991 Nữ Thanh Hóa 1654010051

5 TA05 Nguyễn Ngọc Hào 26/09/1996 Nam Bình Thuận 1451010012

6 TA06 Trần Thị Mỹ Hiền 00/00/1996 Nữ Bình Thuận 1454020008

7 TA07 Huỳnh Thiện Hiếu 12/08/1997 Nam Bình Thuận 1550103084

8 TA08 Nguyễn Thị Trung Hiếu 04/11/1996 Nữ Bình Thuận 1450103041

9 TA09 Nguyễn Thị Hoa 23/12/1996 Nữ Bình Thuận 1454020009

10 TA10 Nguyễn Trung Huấn 07/12/1995 Nam Bình Thuận 1354010037

11 TA11 Đinh Việt Hưng 27/04/1996 Nam Bình Thuận 1454030007

12 TA12 Nguyễn Thị Mỵ Lin 06/06/1996 Nữ Bình Thuận 1454020012

13 TA13 Ngô Thị Thùy Linh 13/10/1991 Nữ Thái Bình 1654010052

14 TA14 Đoàn Trúc Nhã 04/05/1994 Nữ Cà Mau 1450103017

15 TA15 Trần Thị Diễm Quyền 21/03/1998 Nữ Bình Thuận 1654020074

16 TA16 Võ Thụy Nha Trang 28/04/1996 Nữ Bình Thuận 1454020074

17 TA17 Nguyễn Lê Thùy Trang 23/09/1996 Nữ Bình Thuận 1450103070

18 TA18 Nguyễn Thị Thanh Vân 22/08/1996 Nữ Bình Thuận 1450103075

19 TA19 Nguyễn Thị Thu Vân 12/04/1994 Nữ Bình Thuận 1450103076

     CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

Võ Khắc Trường Thi

Ngày 11/01/2018

Thời gian: 17h30 - 19h30, T5 ngày 11/01/2018

Địa điểm:  P.0 - ĐHPT

HỌ TÊN

Danh sách này có 19 thí sinh

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TRA TIẾNG ANH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Thuận, ngày 08 tháng 01 năm 2018


